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MÔN: SINH HỌC 7

	   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Động vật nguyên sinh
	- Biết được các đặc điểm thích nghi và môi trường sống của động vật nguyên sinh.
- Biết được các đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh.
- Biết được các đặc điểm cấu tạo của trùng roi xanh.
- Biết được các đặc điểm cấu tạo của trùng roi xanh.
- Biết được các hình thức sinh sản của trùng giày.   
	- Phân tích được vòng đời của sán lá gan.
- Hiểu được đặc điểm của trùng giày đã phân hóa hơn.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	5 câu 
1,67đ
16,7%
	

	2 câu
0,67đ
6,7%
	
	
	

	
	
	 7 câu
2,34đ
23,4%

	Chủ đề: Ngành ruột khoang
	 - Biết được môi trường sống chủ yếu của ngành ruột khoang.
- Biết được cấu tạo, hình dạng ngoài của thủy tức.
	- Phân tích được ý nghĩa quan trọng của tầng keo đối với sứa.
- Biết được các tác hại của sứa đối với con người.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	2 câu
0,67 đ
6,7%
	
	2 câu
0,67 đ
6,7%
	
	
	
	
	
	4 câu
1,34đ
13,4%

	Chủ đề: Ngành giun dẹp 
	- Biết được vòng đời của sán lá gan.

	
	- Trình bày được các tác hại của giun 
dẹp đối với con người cũng như các loài động vật khác.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	
	
	
	
	1 câu
2 đ
20%
	
	
	2 câu
2,33đ
23,3%

	Chủ đề: Ngành giun tròn

	- Nắm được vòng đời của giun đũa.   
	- Biết được đặc điểm cấu tạo và tác hại của giun đũa đối với con người.
	
	- Phân tích được vòng đời của giun đũa và nêu ra cách phòng bệnh.
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	1 câu
1 đ
10%
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	
	
	
	1 câu
1 đ
10%
	3 câu
2,33đ
33,3

	Chủ đề: Ngành giun đốt

	- Biết được hình thức dinh dưỡng của giun đất.
	- Hiểu được về hô hấp của giun đất.
- Hiểu được cấu tạo của giun đất và vai trò của chúng trong nông nghiệp.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	1 câu
1 đ
10%
	
	
	
	
	3 câu
1,66đ
16,6%

	 TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	10 Câu
4 đ
40%
	7 Câu 
3 đ
30%
	1 Câu
2 đ
20%
	1 câu
1 đ
10%
	19 câu
10 đ
100%


 




BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: SINH HỌC 7
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Biết được môi trường sống của trùng roi xanh.
Câu 2. Vận dụng kiến thức về hô hấp của giun đất, giải thích hiện tượng thực tế.
Câu 3. Phân tích được vòng đời của sán lá gan.
Câu 4. Biết được các đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh
Câu 5. Biết được môi trường sống chủ yếu của các đại diện ngành ruột khoang.
Câu 6. Biết được các đặc điểm cấu tạo của trùng roi xanh.
Câu 7. Biết được các đặc điểm cấu tạo của động vật nguyên sinh.
Câu 8. Biết được thức ăn chính của giun đất.
Câu 9. Biết được cấu tạo, hình dạng ngoài của thủy tức.
Câu 10. Hiểu được đặc điểm cấu tạo và tác hại của giun đũa đối với con người.
Câu 11. Phân tích được ý nghĩa quan trọng của tầng keo đối với sứa.
Câu 12. Biết được các hình thức sinh sản của trùng giày
Câu 13. Hiểu được các tác hại của sứa đối với con người.
Câu 14. Hiểu được đặc điểm của trùng giày đã phân hóa hơn.
Câu 15. Hiểu được nơi sống của các đại diện của các loài sán gây hại.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Phân tích được vòng đời của giun đũa và nêu ra cách phòng bệnh.
Câu 2. Biết được những loài giun dẹp gây hại cho con người và động vật khác, từ đó ý thức được cách phòng bệnh.
Câu 3. Hiểu rõ được các đặc điểm và cấu tạo của giun đất, nhận thức được tầm quan trọng của giun đất trong trồng trọt.







	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Sinh học 7

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. Phần trắc nghiệm: (5,0đ) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Môi trường sống của trùng roi xanh là: 
A. Ao, hồ, ruộng.		B. Biển.		C. Cơ thể người.	   D. Cơ thể động vật.
Câu 2. Tại sao khi bị ngập nước giun đất thường chui lên mặt nước?
A. Hang bị ngập nước, giun không có nơi ở.
B. Giun không hô hấp được phải ngoi lên để hô hấp.
C. Giun ngoi lên để tìm nơi ở khô ráo hơn.
D. Giun ngoi lên để tìm thức ăn.
Câu 3. Thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh là đặc điểm vòng đời của: 
A. Sán lá gan.		B. Sán bã trầu.	C. Sán dây.		D. Sán lá máu.
Câu 4. Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
A. Gây bệnh cho người và động vật khác.
B. Di chuyển bằng tua.
C. Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống.
D. Sinh sản hữu tính.
Câu 5. Đa số đại diện của ruột khoang sống ở môi trường nào?
A. Sông.			B. Biển.		C. Suối.		D. Ao, hồ.
Câu 6. Trùng roi xanh có điểm nào giống với tế bào thực vật?
A. Có hạt dự trữ.		B. Có diệp lục.	C. Có roi.		D. Có điểm mắt.
Câu 7: Động vật nguyên sinh có cấu tạo từ: 
A. 1 tế bào.			B. 2 tế bào.		C. 3 tế bào.		D. Đa bào.
Câu 8: Thức ăn của giun đất là gì?
A. Thức ăn của giun đất là: vụn thực vật và mùn đất.
B. Thức ăn của giun đất là: sinh vật phù du trong nước.
C. Thức ăn của giun đất là: nhựa cây.
D. Thức ăn chủ yếu của giun là: thân cây khô.
Câu 9: Cấu tạo ngoài của thuỷ tức:
A. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu.
B. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu sâu đo.
C. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng toả tròn, di chuyển kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu.
D. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu lộn đầu.
Câu 10. Giun đũa gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người?
A. Làm cho con người béo phì.
B. Số lượng lớn sẽ làm tắc ruột nguy hiểm đến tính mạng con người.
C. Sinh ra độc tố gây hại cho cơ thể người.
D. Gây vàng da, suy dinh dưỡng ở người.
Câu 11. Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì?
A. Giúp cho sứa dễ nổi trong môi trường nước.               
B. Làm cho sứa dễ chìm xuống đáy biển.
C. Giúp sứa trốn tránh kẻ thù.                                           
D. Giúp sứa dễ bắt mồi.
Câu 12.  Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang, trùng giày còn hình thức sinh sản nào? 
A. Sinh sản tiếp hợp.				B. Mọc chồi. 	   
C. Tái sinh.						D. Kết hợp giao tử đực và cái.      
Câu 13. Loại nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người? 
A. Thủy tức.		B. Sứa.			C. Hải quỳ.		D. San hô.         
Câu 14. Loại trùng nào sau đây xếp vào lớp Trùng cỏ thuộc nhóm ĐVNS
A. Trùng roi.						B. Trùng giày.		
C. Trùng biến hình.					D. Trùng sốt rét.       
Câu 15. Nhóm động vật thuộc ngành giun dẹp, sống kí sinh gây hại cho động vật và người: 
A. Sán lá gan, sán bã trầu, giun kim, sán lá máu.
B. Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan.
C. Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán lá gan.
D. Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.                                      
B. Phần tự luận (5,0đ)
Câu 1 (2đ). Vẽ sơ đồ vòng đời của giun đũa? Bằng sự hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp chính đề phòng chống giun đũa kí sinh ở người? 
Câu 2 (2đ). Lấy 3 ví dụ về giun dẹp và nêu tác hại của chúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 3 (1đ). Giun đất đào hang di chuyển trong đất giúp gì cho trồng trọt của nhà nông? Tại sao nói giun đất là bạn của nhà nông? 
--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bô coi thi không giải thích gì thêm.   






















KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Sinh học 7
A. Phần trắc nghiệm: (5,0 đ)
  	Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	B


B. Phần tự luận: (5,0 đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2 đểm)
	Vẽ sơ đồ vòng đời:
Trứng giun →Đường di chuyển ấu trùng (ruột non →Máu→ Tim, gan → Ruột non rồi kí sinh tại đây).
Biện pháp:
- Ăn uống vệ sinh, không ăn rau sống, không uống nước lã; rửa tay trước khi ăn và kết hợp với vệ sinh cộng đồng.
- Tẩy giun 1 đến 2 lần / năm.
	
1,0 đ 

1,0 đ               

	
Câu 2
(2 điểm)
	*Giun dẹp:
-Sán lá máu:kí sinh trong máu người.
-Sán bã trầu:kí sinh ở ruột lợn.
-Sán dây:Kí sinh ở ruột non người, cơ bắp trâu, bò.
*Tác hại:
-Giun dẹp kí sinh trên cơ thể vật chủ, hút chất dinh dưỡng từ vật chủ, làm cho cơ thể vật chủ suy yếu.
	0,5 đ



0,5 đ


	
Câu 3
(1 điểm)
	- Giun đất đào hang di chuyển trong đất làm xáo trộn bề mặt của đất làm đất tơi xốp giúp rễ cây hô hấp. 
- Giun đất ăn các mãnh vụn hữu cơ và đất thải ra thành chất mùn rất tốt cho cây trồng vì vậy ta có thể nói giun đất là bạn của nhà nông. 
	1 đ

1 đ




DUYỆT CỦA BGH 	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ


				           					      Phan Thị Bích Triều 


